
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Hoàng Hải Anh 02/09/2012 K7_019 Phòng 1

2 Nguyễn Hà Anh 04/12/2012 K7_025 Phòng 1

3 Vi Minh Anh 14/05/2012 K7_045 Phòng 2

4 Nguyễn Như Bảo 29/07/2012 K7_067 Phòng 3

5 Nguyễn Thiên Bảo 25/03/2012 K7_068 Phòng 3

6 Tạ Đức Bình 13/12/2012 K7_077 Phòng 3

7 Nguyễn Đăng Duy 21/08/2012 K7_105 Phòng 4

8 Võ Nguyễn Hải Đăng 09/06/2012 K7_115 Phòng 5

9 Tô Giang 14/04/2012 K7_126 Phòng 5

10 Nguyễn Thị Minh Hằng 19/11/2012 K7_142 Phòng 6

11 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 20/06/2012 K7_150 Phòng 6

12 Nguyễn Ngọc Gia Hân 07/03/2012 K7_151 Phòng 6

13 Phùng Đức Huy 04/10/2012 K7_174 Phòng 7

14 Nguyễn Mạnh Hưng 14/11/2012 K7_181 Phòng 7

15 Nguyễn Việt Hưng 20/02/2012 K7_182 Phòng 7

16 Vũ Hoàng Gia Hưng 27/07/2012 K7_185 Phòng 7

17 Nguyễn Phúc Khang 23/12/2012 K7_211 Phòng 8

18 Nguyễn Phạm Bảo Khanh 10/07/2012 K7_225 Phòng 9

19 Phạm Đăng Khoa 30/08/2012 K7_243 Phòng 9

20 Vũ Mai Lâm 19/07/2012 K7_279 Phòng 11

21 Lê Phước Ngọc Linh 15/12/2012 K7_283 Phòng 11

22 Trần Gia Linh 06/05/2012 K7_297 Phòng 11

23 Nguyễn Hằng Nga 28/04/2012 K7_359 Phòng 14

24 Nguyễn Thảo Ngân 05/03/2012 K7_369 Phòng 14

25 Phạm Hồng Khánh Ngân 03/08/2012 K7_372 Phòng 14

26 Trương Chấn Nguyên 04/05/2012 K7_410 Phòng 16

27 Trần Thị Ánh Nhi 17/10/2012 K7_426 Phòng 16

28 Phạm Nguyễn Gia Phát 24/06/2012 K7_448 Phòng 17

29 Nguyễn Hoàng Thiên Phúc 26/03/2012 K7_467 Phòng 18

30 Khổng Minh Quân 17/07/2012 K7_490 Phòng 19

31 Nguyễn Minh Quân 18/03/2012 K7_500 Phòng 19

32 Nguyễn Nhật Minh Quân 19/05/2012 K7_505 Phòng 19

33 Nguyễn Khả Ngọc Quỳnh 17/11/2012 K7_516 Phòng 20

34 Phan Anh Thái 10/03/2012 K7_527 Phòng 20

35 Tống Hồng Thịnh 18/03/2012 K7_544 Phòng 21

36 Đinh Ngọc Anh Thư 09/09/2012 K7_552 Phòng 21

37 Nguyễn Trần Anh Thư 10/04/2012 K7_554 Phòng 21

38 Lê Ngọc Bảo Trân 21/08/2012 K7_578 Phòng 22

39 Võ Đình Tuấn 05/11/2012 K7_601 Phòng 23

40 Lưu Cát Tường 11/11/2012 K7_603 Phòng 23

41 Trần Cát Tường 20/04/2012 K7_606 Phòng 23

42 Mã Nguyễn Tú Uyên 23/05/2012 K7_608 Phòng 23

43 Nguyễn Lê Hùng Việt 31/03/2012 K7_619 Phòng 23

44 Đinh Tấn Vũ 28/10/2012 K7_624 Phòng 24

Danh sách này có: 44 học sinh.
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